
Stt Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Khoa, bộ môn Đối tượng ưu tiên

Số 
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Số 

tháng

Số tiền/kỳ 

(đồng)

1 22111042473 Củng Chí Hùng 14/10/2001 ĐH12BK
Biến đổi khí hậu 

và PTBV
DTTS rất ít người 894.000 6 5.364.000

2 22111060665 Hoàng Việt Anh  06/02/2004 ĐH12C2
Công nghệ thông 

tin
DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

3 22111061866 Lò Văn Dũng  02/08/2004 ĐH12C4
Công nghệ thông 

tin
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

4 22111062416 Nông Hải Nam 18/06/2003 ĐH12C5
Công nghệ thông 

tin
DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

5 22111010974 Quách Ngọc Hà 16/10/2004 ĐH12KE2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

6 22111011495 Vương Thu Huế 21/01/2004 ĐH12KE2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

7 22111201352 Ma Thị Dục 13/07/2004 ĐH12MK2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

8 22111202314 Dương Mùi Say 24/10/2004 ĐH12MK2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

9 22111140420
Nguyễn Quách 

Bảo 
Ngọc 20/05/2004 ĐH12QTDL1

Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

10 22111140511 Triệu Thị Trang 16/01/2003 ĐH12QTDL1
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

11 22111141063 Hoàng Văn Quang 28/09/2004 ĐH12QTDL2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

12 22111142161 Quách Công Thao  11/06/2004 ĐH12QTDL3
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

13 22111181254 Bàn Minh Chuyên 28/06/2004 ĐH12QTKD1
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000
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14 22111181643 Hoàng Quốc Khánh  07/06/2004 ĐH12QTKD2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

15 22111182111 Thào Tra Pó 27/12/2003 ĐH12QTKD2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

16 22111541577 Đinh Thị Thùy Linh 04/11/2004 ĐH12QTKS2
Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

17 22111171736 Vi Quang Hiệp 18/10/2004 ĐH12LA2 Lý luận chính trị DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

18 22111172258 Quách Thị Thùy Trang 01/11/2004 ĐH12LA2 Lý luận chính trị DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

19 2211119218 Chu Thị Hà  08/07/2004 ĐH12BĐS2 Quản lý đất đai DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

20 22111192452 Nguyễn Thị Xuân 19/02/2004 ĐH12BĐS2 Quản lý đất đai DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

21 22111111433 Nguyễn Minh Tuấn 29/11/2004 ĐH12QĐ4 Quản lý đất đai DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

22 22111112142 Hà Trà My 05/05/2004 ĐH12QĐ6 Quản lý đất đai DTTS hộ cận nghèo 894.000 5 4.470.000

23 22111112338 Moong Văn Tâm 05/09/2004 ĐH12QĐ7 Quản lý đất đai DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

24 22111112454 Lỳ Biên Thùy 20/04/2004 ĐH12QĐ7 Quản lý đất đai DTTS hộ nghèo 894.000 5 4.470.000

Tổng tiền: 108.174.000
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